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Dương Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2020 

 Kính gửi:  - Cán bộ, công chức UBND xã.  

 

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá 

mức độ chính quyền điện tử các cấp tại Tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay Sở Thông tin 

và Tuyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện bổ sung đầy đủ các menu danh 

mục trên trang thông tin điện tử xã Dương Hòa. Để đảm bảo quy định về các nội 

dung của Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử theo quy định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND xã phân công cán bộ, công chức cập nhật 

các chuyên mục thông tin trên trang thông tin điện tử của xã như sau 

STT Chuyên mục 
Cán bộ, công chức 

thực hiện 

Nhiệm vụ phân 

công 

  Chuyên mục Giới thiệu chung    

1 

Thông tin về lịch sử phát triển, điều kiện 

tự nhiên, KTXH, truyền thống văn hóa và 

địa giới hành chính địa phương; bản đồ 

hành chính cấp huyện 

Lê Xuân Hùng 

Phạm Thanh Nghĩa Cập nhật đầy đủ 

 

2 

Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng 

nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn 

vị trực thuộc 

Lê Xuân Hùng Cập nhật đầy đủ 

3 

Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan (Bao 

gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, 

điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, 

nhiệm vụ đảm nhiệm) 

Lê Xuân Hùng Cập nhật đầy đủ 

4 

Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm 

địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư 

điện tử chính thức để giao dịch và tiếp 

nhận các thông tin của đơn vị và các đơn 

vị trực thuộc) 

Lê Xuân Hùng Cập nhật đầy đủ 

  Chuyên mục Chỉ đạo, điều hành    



2 

 

 

5 Kế hoạch, lịch công tác hàng tháng 
Lê Xuân Hùng 

Nguyễn Cửu Tuấn 

Đầy đủ và kịp 

thời 12 tháng 

6 
Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo 

(VB, BB họp hoặc mệnh lệnh) hàng tháng 

Lê Xuân Hùng 

Nguyễn Hữu Thuận 

Đầy đủ và kịp 

thời 12 tháng 

7 

Thông tin về khen thưởng, xử phạt đối 

với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp 

trên địa bàn 

Lê Xuân Hùng Cập nhật đầy đủ 

  Chuyên mục Thông tin tuyên truyền    

8 
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc 

thực hiện pháp luật nói chung 
Lê Hải Quân 

Đầy đủ và kịp 

thời tối thiểu 12 

bài/năm 

9 
Tuyên truyền về chế độ, chính sách lao 

động 
Phan Thị Như Quỳnh >= 4 bài/năm 

10 
Tuyên truyền về chế độ, chính sách người 

có công 
Phan Thị Như Quỳnh  >= 4 bài/ năm 

11 
Tuyên truyền về chiến lược, định hướng, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển 

Phạm Thanh Nghĩa  

Nguyễn Hữu Thuận 
>= 2 bài/năm 

12 
Tuyên truyền về chính sách, ưu đãi, cơ 

hội đầu tư 

Phan Cương  

Nguyễn Hữu Thuận 
>= 2 bài/năm 

13 
Tuyên truyền về hoạt động quản lý, khai 

thác tài nguyên thiên nhiên 
Phạm Thanh Nghĩa >= 2 bài/năm 

14 
Tuyên truyền về vệ sinh môi trường, rác 

thải 

 

Phạm Thanh Nghĩa 

Huỳnh Tấn Phấn 

>= 8 bài/năm 

15 
Tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực 

phẩm 
Phan Thị Như Quỳnh >= 12 bài/năm 
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16 
Số bài viết về phát triển sản xuất kinh 

doanh, mùa vụ,... 
Phan Cương >= 4 bài/năm 

  
Chuyên mục Quy hoạch, chiến lược, kế 

hoạch dài hạn 
   

17 

Thông tin Quy hoạch/ chiến lược/ kế 

hoạch phát triển KTXH dài hạn của địa 

phương, kế hoạch sử dụng đất 

Phạm Thanh Nghĩa 
Cập nhật đầy đủ 

  

18 Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư Phạm Thị Thúy Hằng Cập nhật đầy đủ 

19 

Quy hoạch/ kế hoạch/ chính sách thu 

gom, tái chế và xử lý chất thải, quản lý và 

khai thác tài nguyên thiên nhiên 

Phạm Thanh Nghĩa Cập nhật đầy đủ 

  Chuyên mục Văn bản QPPL    

20 

Danh sách VB QPPL do địa phương ban 

hành (Số ký hiệu, trích yếu, ngày ban 

hành, cơ quan ban hành, file đính kèm) 

Lê Hải Quân Cập nhật đầy đủ 

21 
Liên kết CSDL văn bản QPPL cấp tỉnh và 

trung ương 
Lê Xuân Hùng Cập nhật đầy đủ 

  Chuyên mục dự án, hạng mục đầu tư    

22 
Danh mục dự án đang đầu tư và đã hoàn 

thành đưa vào sử dụng trong năm 

Nguyễn Thị Kim Chi 

Phạm Thị Thúy Hằng 
Cập nhật đầy đủ 

23 
Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, đang 

mời gọi đầu tư 

Nguyễn Thị Kim Chi 

Phạm Thị Thúy Hằng 

Cập nhật đầy đủ 

  

  Chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến    

24 DVC TT mức độ 1 và 2 

Lê Xuân Hùng 100% TTHC 25 DVC TT mức độ 3 

26 DVC TT mức độ 4 

  
Chuyên mục Chương trình, đề tài 

NCKH 
   

27 

Thông tin Chương trình, đề tài khoa học 

hàng năm (mã số, Tên, cấp quản lý, đơn 

vị chủ trì, thời gian, thực hiện,..) 
Lê Xuân Hùng 

Cập nhật kịp 

thời, đầy đủ danh 

sách và thông tin 
28 

Kết quả các chương trình, đề tài sau khi 

nghiệm thu và đưa vào ứng dụng (báo cáo 

tổng hợp, kết quả áp dụng) 
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  Chuyên mục Thống kê, báo cáo    

29 Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý Nguyễn Hữu Thuận 4 báo cáo/năm 

30 Báo cáo Kinh tế xã hội năm Nguyễn Hữu Thuận Có 

31 
Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi 

trường, hàng quý 

Phan Thị Như Quỳnh 

Phạm Thanh Nghĩa 
4 báo cáo/năm 

32 
Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi 

trường năm 

Phan Thị Như Quỳnh 

Phạm Thanh Nghĩa 
Có 

33 
Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng 

quý 

Phan Thị Như Quỳnh 

Phạm Thanh Nghĩa 
4 báo cáo/năm 

34 Báo cáo về đất đai, dân số, lao động năm 
Phan Thị Như Quỳnh 

Phạm Thanh Nghĩa 
Có 

35 Chuyên mục Ý kiến góp ý/ Hỏi đáp Lê Xuân Hùng Có 

36 
Chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp 

cận thông tin 
Lê Xuân Hùng Có 

Đề nghị cán bộ, công chức được phân công nghiêm túc thực hiện đảm bảo các 

tiêu chí về đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử xã năm 2020./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cửu Ngọc 
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